
 NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ HOÀN NGUYÊN ILMENIT TRONG LÒ TUYNEL QUI MÔ BÁN CÔNG NGHIỆP

Viết bởi Administrator
Thứ tư, 29 Tháng 4 2009 03:08 - 

Trong năm 2000, Viện Nghiên cứu Mỏ và Luyện kim đã thực hiện đề tài " Nghiên cứu công
nghệ hoàn nguyên ilmenit Việt Nam tạo vật liệu bọc que hàn chất lượng cao.
Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được chuyển giao cho Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại
Hữu nghị Phú Thọ, xây dựng thành công xưởng sản xuất ilmenit hoàn nguyên công suất 1000
tấn/năm. Năm 2005 Viện Nghiên cứu Mỏ và Luyện kim tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện công
nghệ
 
theo hướng sử dụng lò thiêu tuynel.Kết quả nghiên cứu của đề tài 
đã xác định được các chỉ tiêu công nghệ cơ bản của quá trình sản xuất ilmenit hoàn nguyên
trong lò tuynel quy mô công nghiệp. Những số liệu trình bày trên bảng 1.

  Bảng 1: Các chỉ tiêu công nghệ cơ bản (tính cho 1tấn sản phẩm)

                           

TT

             

Tên các chỉ tiêu

             

Đơn vị

             

Giá trị

         
                      

1

             

Quặng ilmenit

             

 1 / 10



 NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ HOÀN NGUYÊN ILMENIT TRONG LÒ TUYNEL QUI MÔ BÁN CÔNG NGHIỆP

Viết bởi Administrator
Thứ tư, 29 Tháng 4 2009 03:08 - 

Tấn

             

1,15

         
                      

2

             

Chất hoàn nguyên

             

Tấn

             

0,26

         
                      

3

             

Dầu FO

             

Kg

             

0,1637

         
                      

4

             

 2 / 10



 NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ HOÀN NGUYÊN ILMENIT TRONG LÒ TUYNEL QUI MÔ BÁN CÔNG NGHIỆP

Viết bởi Administrator
Thứ tư, 29 Tháng 4 2009 03:08 - 

Xôđa công nghiệp

             

Kg

             

5,75

         
                      

5

             

Đất sét

             

Kg

             

20

         
                      

6

             

Điện năng

             

KWh

             

156,76
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7

             

Nước công nghiệp

             

m 3

             

1,65

         
                      

8

             

Hiệu suất thu hồi TiO 2

             

%

             

99,8

         
      

So sánh các chỉ tiêu công nghệ  cơ bản của lò tuynel với lò hộp đốt than trình bày trên bảng 2

Bảng 2 : So sánh các chỉ tiêu công nghệ cơ bản
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TT

             

Tên các chỉ tiêu

             

Công nghệ

         
                      

Lò hộp đốt than

             

Lò tuynel đốt dầu

         
                      

1

             

Chất lượng sản phẩm

             

Đạt loại STH-20

(Của Trung Quốc)

             

Đạt loại STH-20

(Của Trung Quốc)
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2

             

Hiệu suất thu hồi TiO 2

             

99,8

             

99,8

         
                      

3

             

Chi phí nguyên liệu

             

 

             

 

         
                      

Quặng ilmenit (tấn/tấn sản phẩm)

             

1,15

             

1,15
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Chất hoàn nguyên (tấn/tấn sản phẩm)

             

0,26

             

0,26

         
                      

Đất sét (kg/tấn sản phẩm)

             

200

             

20

         
                      

4

             

Chi phí nhiên liệu

             

 

             

 

         
                      

Than đốt lò: 1,1 tấn ´  0,8 triệu
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0,88 triệu đồng

             

 

         
                      

Dầu đốt lò: 0,1637 tấn ´  5 triệu

             

 

             

0,8288 triệu đồng

         
                      

5

             

Nhân công

             

30ng/1000tấn/năm

             

85ng/10000t/năm

         
                      

6

             

Chi phí điện năng (KWh/tấn)
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100

             

156,76

         
                      

7

             

Quy mô thiết bị sản xuất

             

Thủ công, gián đoạn

             

Cơ giới hoá, liên tục

         
                      

8

             

Công suất thích hợp

             

£ 1000 tấn/n

             

³ 10000 tấn/n

         
                      

9
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Giá thành sản phẩm

             

3,5tr/t

             

2,867tr/t

         
      

Kết quả cho thấy :Công nghệ thiêu hoàn nguyên ilmenite trong lò tuynel có hai ưu điểm vượt trội
so với lò hộp đốt than:

-Giá thành sản phẩm thấp hơn

-Có khả nặng áp dụng ở quy mô công nghiệp

-Khi áp dụng vào sản xuất sẽ có hiệu quả kinh tế cao hơn.

                                                                                            

KS. Cao Văn Hồng    
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